UBND huyện Quảng Ninh                                                           Kế hoạch sử dụng đất năm 2019


I. 
ĐẶT VẤN ĐỀ

1.1. Sự cần thiết lập kế hoạch sử dụng đất

Huyện Quảng Ninh nằm phía Nam của tỉnh Quảng Bình, có tổng diện tích tự nhiên 119.418,19 ha, gồm 14 xã và một thị trấn; dân số năm 2017 có 90.794 người. Với lợi thế về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, có cả tài nguyên rừng và biển, huyện Quảng Ninh đang có nhiều thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. Các công trình, dự án của các ngành, các cấp và các nhà doanh nghiệp đều cần nhiều đất đai và yêu cầu được giao đất kịp thời để triển khai thực hiện đúng tiến độ nhằm đem lại hiệu quả nguồn vốn đầu tư, đưa công trình, dự án vào khai thác sớm nhất; nhưng thời gian qua việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa dự báo chính xác, chặt chẽ, nhiều dự án công trình đăng ký ghi vào kế hoạch nhưng không thực hiện được, gây khó khăn cho các hộ gia đình, nhân dân nơi được xác định thu hồi đất kéo dài.
Vì vậy, việc Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Quảng Ninh giữ một vai trò hết sức quan trọng và cần thiết, xác lập cơ sở pháp lý bắt buộc của luật Đất đai về quản lý sử dụng đất, để thực hiện tiến hành các thủ tục về: Kế hoạch bồi thường, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng, giao đất,  kế hoạch xác định giá đất cụ thể, kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất ở… để thực hiện các dự án đầu tư, phát triển kinh tế -xã hội của kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019 của huyện.

1.2. Căn cứ pháp lý để lập kế hoạch sử dụng đất 

Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013;
Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định phương pháp định giá đất;
Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;
Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;
Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính Phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;
Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số nghị định chi tiết thi hành Luật đất đai;
Chỉ thị 01/2014/CT-TTg ngày 22/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật đất đai 2013;

Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/06/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;
Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Quyết định số 952/QĐ- TTg ngày 26/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình đến năm 2020;
Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày 25/4/2011 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Bình đến năm 2020;
Quyết định số 2865/QĐ-UBND ngày 18/11/2013 của UBND tỉnh Quảng Bình về quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Bình đến năm 2030;
Quyết định số 2410/QĐ- UBND ngày 03/9/2014 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Quảng Bình giai đoạn đến năm 2020;
Quyết định 22/2014/QĐ-UBND  ngày 9/9/2014 của UBND tỉnh Quảng Bình Ban hành Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; 

Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc quy định bảng giá các loại đất và phân loại đô thị, loại xã, khu vực, vị trí đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015-2019;
Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025;
Quyết định số 4262/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Quảng Ninh;
Quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 02 tháng 03 năm 2018 về việc bổ sung, điều chỉnh diện tích,  loại đất của một số dự án, công trình trong kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Lệ Thủy, thành phố Đồng Hới và huyện Quảng Ninh;  
Quyết định số 2091/QĐ-UBND ngày 26 tháng 06 năm 2018 về việc điều chỉnh , bổ sung một số dự án, công trình trong kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của các huyện, thị xã, thành phố;

  Quyết định số 2765/QĐ-UBND ngày 21 tháng 08 năm 2018 về việc Phê duyệt điều chỉnh , bổ sung diện tích, loại đất của một số công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của các huyện, thị xã, thành phố;

Quyết định số 2583/QĐ-UBND ngày 07 tháng 08 năm 2018 về việc Phê duyệt Đề cương Nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình;
Văn bản số 187/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 21/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh quy hoạch và lập kế hoạch sử dụng đất;
Công văn số 1128/UBND - TNMT ngày 11/7/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc Triển khai lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2019.

1.3. Cơ sở thông tin, tư liệu, bản đồ

Các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong tỉnh;

Các Quyết định phê duyệt quy hoạch nông thôn mới đến năm 2020 của các xã trên địa bàn huyện Quảng Ninh.

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối  năm 2018 của UBND huyện Quảng Ninh;

Nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực và các xã trên địa bàn huyện;

Số liệu, bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng qua các kỳ kiểm kê, thống kê đất đai, bản đồ quy hoạch xây dựng các công trình dự án trên địa bàn huyện và các xã, thị trấn thuộc huyện.

Niên giám thống kê huyện Quảng Ninh năm 2017. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM TRƯỚC
2.1. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước

Theo Quyết định số 4777/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Quảng Ninh, UBND huyện đã triển khai việc giao đất, thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Các kết quả thực hiện được thể hiện trong bảng sau:
Bảng 1: Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2018
	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Diện tích kế hoạch được duyệt (ha)
	Kết quả thực hiện

	
	
	
	
	Diện

tích

(ha)

 

 
	So sánh

	
	
	
	
	
	Tăng (+)

giảm (-)

(ha)
	Tỷ lệ (%)

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	107.291,02
	108.611,20
	1.320,18
	101,23

	1,1
	Đất trồng lúa
	LUA
	5.302,04
	5.336,12
	34,08
	100,64

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	4.975,75
	5.009,86
	34,11
	100,69

	1,2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	2.307,05
	2.350,60
	43,55
	101,89

	1,3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	835,73
	632,08
	-203,65
	75,63

	1,4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	54.305,16
	53.976,82
	-328,34
	99,4

	1,5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	 
	                -   
	-
	 - 

	1,6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	43.817,92
	45.763,22
	1.945,30
	104,44

	1,7
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS
	490,9
	464,28
	-26,62
	94,58

	1,8
	Đất làm muối
	LMU
	 
	                -   
	 
	 - 

	1,9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	232,22
	88,08
	-144,14
	37,93

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	8.943,64
	7.590,22
	-1.353,42
	84,87

	2,1
	Đất quốc phòng
	CQP
	152,51
	136,82
	-15,69
	89,71

	2,2
	Đất an ninh
	CAN
	2,25
	1,72
	-0,53
	76,44

	2,3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	42,99
	21,93
	-21,06
	51,01

	2,4
	Đất khu chế xuất
	SKT
	 
	 
	 -
	 - 

	2,5
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	 
	 
	 -
	 - 

	2,6
	Đất thương mại dịch vụ
	TMD
	468,34
	606,2
	137,86
	129,44

	2,7
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	70,08
	53,68
	-16,4
	76,6

	2,8
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	 
	-   
	 
	 - 

	2,9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	4.403,35
	3.242,76
	-1.160,59
	73,64

	2,1
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	DDT
	139,02
	139,02
	 
	100

	2,11
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	 
	               -   
	 
	 - 

	2,12
	Đất bải thải, xử lý chất thải
	DRA
	4,74
	5,26
	0,52
	110,97

	2,13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	663,04
	594,76
	-68,28
	89,7

	2,14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	60,61
	27,89
	-32,72
	46,02

	2,15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	12,75
	12,78
	0,03
	100,24

	2,16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	2,14
	2,18
	0,04
	101,87

	2,17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	 
	0,02
	0,02
	 - 


	2,18
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	2,76
	1,77
	-0,99
	64,13

	2,19
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	335,66
	324,73
	-10,93
	96,74

	2,2
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	160,43
	115,78
	-44,65
	72,17

	2,21
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	18,65
	18,65
	 
	100

	2,22
	Đất khu vui chơi giải trí công cộng
	DKV
	128,35
	0,4
	-127,95
	0,31

	2,23
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	6,6
	6,17
	-0,43
	93,48

	2,24
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	2.147,04
	2.152,36
	5,32
	100,25

	2,25
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	122,33
	125,34
	3,01
	102,46

	2,26
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	 
	                -   
	 
	 - 

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	3.183,53
	3.216,77
	33,24
	101,04



2.1.1. Đất nông nghiệp 

Theo bảng trên ta thấy chỉ tiêu đất nông nghiệp năm 2018 của huyện đã được UBND tỉnh phê duyệt là 107.291,02 ha, thực hiện đến năm 2018 là 108.611,20 ha, đạt 101,23%. Cụ thể từng loại đất đạt được như sau: 

- Đất trồng lúa: Chỉ tiêu được UBND tỉnh phê duyệt là 5.302,04 ha, thực hiện năm 2018 là 5.336,12 ha, đạt 100,64%, cao hơn so với chỉ tiêu 34,08 ha.
Nguyên nhân: Trong kế hoạch năm 2018 đăng ký chuyển 37,42 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện các công trình dự án nhưng các dự án trong kỳ thực hiện không đạt so với kế hoạch đặt ra, có nhiều dự án chưa thực hiện phải chuyển qua năm 2019 như: Hạ tầng khu công nghiệp Tây Bắc Quán Hàu cần chuyển mục đích sử dụng 5,97 ha; đường rẻ Bắc Kim Sen – Lâm Ninh  cần chuyển mục đích sử dụng 0,46 ha; đường liên xã Võ Tân đi Đại Hữu cần chuyển mục đích sử dụng 0,50 ha; đường tránh lũ Nguyệt Áng đi Trường Dục cần chuyển mục đích 0,20  ha; đường phía Đông dọc bờ sông Lệ Kỳ kết hợp đê chống lũ 2,15 ha; khu nhà ở thương mại vùng Ruộng Nhất 3,61 ha; Dự án tạo quỹ đất ở vùng Đồng Hang 2,00 ha;...

- Đất trồng cây hàng năm khác: Chỉ tiêu được UBND tỉnh phê duyệt là 2.307,05 ha, thực hiện năm 2018 là 2.350,60 ha, đạt 101,89%, cao hơn so với chỉ tiêu 43,55 ha.

Nguyên nhân: Trong kế hoạch năm 2018 đăng ký chuyển 48,15 ha đất trồng cây hàng năm khác sang đất phi nông nghiệp để thực hiện các công trình dự án nhưng các dự án trong kỳ thực hiện không đạt so với kế hoạch đặt ra, có nhiều dự án chưa thực hiện phải chuyển qua năm 2019 như: Đường dây 500KV Quảng Trạch - Dốc Sỏi; hạ tầng khu công nghiệp Tây Bắc Quán Hàu; đầu tư xây dựng các trục đường giao thông khu công nghiệp Tây Bắc Quán Hàu; dự án củng cố, nâng cấp đê kè cửa sông Lệ Kỳ; khu nhà ở thương mại Đá Lả ; dự án tạo quỹ đất ở phía Tây Nam thị trấn Quán Hàu;...
- Đất trồng cây lâu năm: Chỉ tiêu được UBND tỉnh phê duyệt là 835,73 ha, thực hiện năm 2018 là 632,08 ha, đạt 75,63%, thấp hơn so với chỉ tiêu 203,65 ha. 

Nguyên nhân: Trong kế hoạch năm 2018 đã đăng ký chuyển 211,49 ha đất rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm để thực hiện các dự án. Nhưng do dự án trồng rừng kết hợp chăn nuôi vùng Lèn Oong của HTX mộc Tân Tiến 211,49 ha chưa thực hiện phải chuyển kế hoạch năm 2019 dẫn đến diện tích đất trồng cây lâu năm có sự chênh lệch.

- Đất rừng phòng hộ: Chỉ tiêu được UBND tỉnh phê duyệt là 54.305,16 ha, thực hiện năm 2018 là 53.976,82 ha, đạt 99,40%, thấp hơn so với chỉ tiêu 328,34 ha. 

Nguyên nhân: Theo báo cáo thống kê đất đai năm 2017 đất rừng phòng hộ giảm 346,15 ha do chuyển sang đất rừng sản xuất tại xã Trường Sơn 344,15 ha và xã Gia Ninh 2,0 ha (Trên thực tế đất rừng phòng hộ không giảm diện tích nhưng do trong kỳ thống kê, kiểm kê những năm trước đây đã xác định sai loại đất từ đất rừng sản xuất thành đất rừng phòng hộ nên thống kê năm 2017 xác định lại loại đất để đúng với thực tế); hơn nữa trong kế hoạch năm 2018 đăng ký chuyển 17,80 ha đất rừng phòng hộ sang các loại đất khác để thực hiện các công trình dự án nhưng các dự án trong kỳ thực hiện không đạt so với kế hoạch đặt ra, có nhiều dự án chưa thực hiện phải chuyển qua năm 2019 như: Căn cứ hậu cần kỹ thuật; khu nhà ở thương mại thôn Hà Thiệp – Bắc Ninh; dự án khu đô thị Dinh Mười
- Đất rừng sản xuất: Chỉ tiêu được UBND tỉnh phê duyệt là 43.817,92 ha, thực hiện năm 2018 là 45.763,22 ha, đạt 104,44%, cao hơn so với chỉ tiêu 1.945,30 ha. 

Nguyên nhân: Trong kế hoạch năm 2018 đăng ký chuyển 1.646,45 ha đất rừng sản xuất sang các loại đất khác để thực hiện các công trình dự án nhưng các dự án trong kỳ thực hiện đạt thấp, có nhiều dự án chưa thực hiện phải chuyển qua năm 2019 như: Khu biệt thự nghỉ dưỡng FLC Hải Ninh của Công ty Cổ phần tập đoàn FLC 72,25 ha; khu biệt thự sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp Hải Ninh 61,28 ha; đường dây 500 kV Quảng Trạch -Dốc Sỏi 64,68 ha; trồng rừng kết hợp chăn nuôi vùng Lèn Oong của HTX mộc Tân Tiến 211,49 ... Mặt khác trong năm kế hoạch đăng ký chuyển 75,90  ha đất rừng sản xuất sang đất nuôi trồng thủy sản; 154,54 ha đất rừng sản xuất sang đất nông nghiệp khác  nhưng chưa thực hiện, ... dẫn đến đất rừng sản xuất có sự chênh lệch.
- Đất nuôi trồng thủy sản: Chỉ tiêu được UBND tỉnh phê duyệt là 490,90 ha, thực hiện năm 2018 là 464,28 ha, đạt 94,58%, thấp hơn so với chỉ tiêu 26,62 ha. 

Nguyên nhân: Trong kế hoạch năm 2018 đăng ký chuyển 75,90 ha đất rừng sản xuất sang đất nuôi trồng thủy sản để thực hiện các dự án nhưng trong năm kế hoạch các dự án chưa thực hiện như: Đất nuôi trồng thủy sản tại xã Hải Ninh 65,00 ha; Trang trại nuôi trồng thủy sản theo quy trình VietGap của Công ty TNHH Thanh Hương 10,90 ha. 
- Đất nông nghiệp khác: Chỉ tiêu được UBND tỉnh phê duyệt là 232,22 ha, thực hiện đến năm 2018 là 88,08 ha, đạt 37,93%, thấp  hơn chỉ tiêu 144,14 ha. 

 Nguyên nhân: Trong kế hoạch năm 2018 đăng ký chuyển 154,54 ha đất rừng sản xuất sang đất nông nghiệp khác để thực hiện các dự án nhưng trong năm kế hoạch các dự án chưa thực hiện chuyển sang năm 2019 như: Quy hoạch đất trang trại tổng hợp tại xã Gia Ninh 24,50 ha; đất nông nghiệp khác tại xã Hải Ninh 110 ha, ... dẫn đến diện tích đất nông nghiệp khác chênh lệch. 

2.1.2. Đất phi nông nghiệp

Chỉ tiêu đất phi nông nghiệp năm 2018 của huyện đã được UBND tỉnh phê duyệt là 8.943,64 ha, thực hiện năm 2018 là 7.590,22 ha, đạt 84,87%, thấp hơn so với kế hoạch 1.353,42 ha, cụ thể như sau:

- Đất quốc phòng: Chỉ tiêu được UBND tỉnh phê duyệt là 152,51 ha, thực hiện năm 2018 là 136,82 ha, đạt 89,71%, thấp hơn so với chỉ tiêu 15,69 ha.

Nguyên nhân: Trong kế hoạch năm 2018 đã đăng ký thực hiện 02 công trình dự án với tổng diện tích 15,70 ha, nhưng do công trình thao trường huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh bờ bắn biển và công trình căn cứ hậu cần kỹ thuật chưa có quyết định giao đất và chuyển sang kế hoạch năm 2019 nên dẫn đến diện tích đất quốc phòng chênh lệch.  

- Đất an ninh: Chỉ tiêu được UBND tỉnh phê duyệt là 2,25 ha, thực hiện năm 2018 là 1,72ha, đạt 76,44%, thấp hơn so với chỉ tiêu 0,53 ha.
Nguyên nhân: Trong kế hoạch năm 2018 đã đăng ký 03 công trình nhưng chưa thực hiện chuyển qua năm 2019  là công an Thị trấn Quán Hàu, đồn công an Áng Sơn, đồn công an Hải Ninh nên diện tích đất an ninh chênh lệch.  
- Đất khu công nghiệp: Chỉ tiêu được UBND tỉnh phê duyệt là 42,99 ha, thực hiện năm 2018 là 21,93 ha, đạt 51,01%, thấp hơn so với chỉ tiêu 21,06 ha. 

Nguyên nhân: Trong kế hoạch năm 2018 các công trình dự án của khu công nghiệp Tây Bắc Quán Hàu thực hiện đạt thấp, một số hạng mục dự án chuyển sang năm 2019 dẫn đến diện tích đất khu công nghiệp chênh lệch.
- Đất thương mại dịch vụ: Chỉ tiêu được UBND tỉnh phê duyệt là 468,34 ha, thực hiện năm 2018 là 606,20 ha, đạt 129,44%, cao hơn so với chỉ tiêu 137,86 ha. 

Nguyên nhân: Đất thương mại dịch vụ cao hơn so với kế hoạch được duyệt do: Tại mục 3 Điều 1 Quyết định số 672/QĐ-UBND ngày 07/03/2018 về việc điều chỉnh Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 và Quyết định số 3874/QĐ-UBND ngày 02/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC ( Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5,  toà nhà FLC Land Mark Tower, đường Lê Đức Thọ, phuờng Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội) thuê 947.463,6 m2 đất tại xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh để sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ (thực hiện Dự án đầu tư Trung tâm hội nghị, khách sạn, du lịch nghỉ dưỡng và biệt thự nghỉ dưỡng FLC Quảng Bình; ngoài ra một số công trình khác đã có Quyết định cho thuê đất như: Cửa hàng xăng dầu Hòa Đại Phát; điểm du lịch sinh thái Tứ Lộc của ông Nguyễn Văn Lợi; khu thể thao, vui chơi, giải trí của ông Nguyễn Văn Lợi; Cơ sở kinh doanh thương mại tổng hợp Ngọc Thanh của Công ty TNHH TM & XD Ngọc Thanh … dẫn đến diện tích đất thương mại, dịch vụ chênh lệch.
- Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: Chỉ tiêu được UBND tỉnh phê duyệt là 70,08 ha, thực hiện năm 2018 là 53,68 ha, đạt 76,60%, thấp hơn so với chỉ tiêu 16,40 ha.

 Nguyên nhân: Trong kế hoạch năm 2018 các công trình dự án đăng ký nhu cầu nhưng chưa thực hiện được chuyển sang năm 2019 như: Bãi tập kết vật liệu xây dựng (ven kè cửa sông Nhật Lệ tại bến cũ của ông Nguyễn Văn Đỉnh); bãi tập kết vật liệu xây dựng (ven kè Duy Hàm trước nhà ông Phạm Minh Đậu) bãi tập kết cát sạn Mỹ Trung (nàm phía sau cây xăng Mỹ Trung) … dẫn đến diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp có sự chênh lệch.

- Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: chỉ tiêu được UBND tỉnh phê duyệt là 4.403,35 ha, thực hiện năm 2018 là 3.242,76 ha, đạt 73,64%, thấp hơn so với chỉ tiêu 1.160,59 ha. 

Nguyên nhân: Trong kế hoạch năm 2018 các công trình dự án đăng ký nhu cầu nhưng chưa thực hiện được chuyển sang kế hoạch năm 2019 như: đường dây 500 kV Quảng Trạch -Dốc Sỏi;dự án cũng cố, nâng cấp đê kè cửa sông lệ Kỳ... Một số dự án huỷ bỏ không thực hiện như: đường vào khu nghĩa địa thôn Tây – thôn Trung;... dẫn đến diện tích đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã có chênh lệch.

- Đất di tích lịch sử - văn hóa: Chỉ tiêu được UBND tỉnh phê duyệt là 139,02 ha, thực hiện năm 2018 là 139,02 ha, đạt 100% chỉ tiêu đề ra. 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải: Chỉ tiêu được UBND tỉnh phê duyệt là 4,74 ha, thực hiện năm 2018 là 5,26 ha, đạt 110,97%, cao hơn so với chỉ tiêu 0,52 ha. 

Nguyên nhân: Theo thống kê kiểm kê năm 2016 đất bải thải, xử lý chất thải tại xã Vĩnh Ninh là 4,47 ha, nhưng thống kê năm 2017 tại xã Vĩnh Ninh là 4,48 ha và xã Lương Ninh năm 2016 không có đất bải thải, xử lý chất thải nhưng thống kê năm 2017 tại xã Lương Ninh là 0,51 ha dẫn đến diện tích đất bãi thải, xử lý chất thải có chênh lệch.

- Đất ở tại nông thôn: Chỉ tiêu được UBND tỉnh phê duyệt là 663,04 ha, thực hiện năm 2018 là 594,76 ha, đạt 89,70%, thấp hơn so với chỉ tiêu 68,28 ha.

 Nguyên nhân: Trong kế hoạch năm 2018 các công trình dự án đăng ký nhu cầu nhưng chưa thực hiện được chuyển sang năm 2019 như: Dự án khu đô thị Dinh Mười (các lô OM44, OM46, OM411);khu nhà ở thương mại thôn Dinh Mười (III); khu nhà ở thương mại thôn Hà Thiệp - Bắc Ninh;... dẫn đến diện tích đất ở nông thôn chênh lệch.
- Đất ở tại đô thị: Chỉ tiêu được UBND tỉnh phê duyệt là 60,61 ha, thực hiện năm 2018 là 27,89 ha, đạt 46,02%, thấp hơn so với chỉ tiêu 32,72 ha. 

Nguyên nhân: Trong kế hoạch năm 2018 các công trình dự án đăng ký nhu cầu nhưng chưa thực hiện được chuyển sang năm 2019 như: khu nhà ở thương mại vùng Ruộng Nhất; dự án tạo quỹ đất vùng Đồng Hang; khu nhà ở thương mại Đá Lả và dự án tạo quỹ đất ở phía Tây Nam thị trấn Quán Hàu dẫn đến diện tích đất ở đô thị chênh lệch.

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Chỉ tiêu được UBND tỉnh phê duyệt là 12,75 ha, thực hiện năm 2018 là 12,78 ha, đạt 100,24%, cao hơn so với chỉ tiêu 0,03 ha. 

Nguyên nhân: Đất xây dựng trụ sở cơ quan cao hơn so với chỉ tiêu do chuyển sang đất thương mại dịch vụ để thực hiện công trình văn phòng trụ sở hạt quản lý duy tu bảo trì đường bộ tuyến đường tránh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh nhưng chưa thực hiện.
- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: Chỉ tiêu được UBND tỉnh phê duyệt là 2,14 ha, thực hiện năm 2018 là 2,18 ha, đạt 101,87%, cao hơn so với chỉ tiêu 0,04 ha.

Nguyên nhân: Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp cao hơn so với chỉ tiêu do chuyển 0,04 ha từ đất thương mại dịch vụ sang để thực hiện công trình: Mở rộng trụ sở điện lực Quảng Ninh (xây dựng kho để vật tư thiết bị) nhưng chưa thực hiện.           
- Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác: Thực hiện năm 2018 là 0,02 ha, tăng 0,02 ha so với năm trước.

Nguyên nhân: Theo báo cáo thống kê đất đai năm 2016 đất xây dựng công trình sự nghiệp khác không có công trình dự án nào thực hiện nhưng theo báo cáo thống kê đất đai năm 2017 thực hiện 0,02 ha tại xã Trường Sơn.
- Đất cơ sở tôn giáo: Chỉ tiêu được UBND tỉnh phê duyệt là 2,76 ha, thực hiện năm 2018 là 1,77 ha, đạt 64,13%, thấp hơn so với chỉ tiêu 0,99 ha. 

Nguyên nhân: Trong kế hoạch năm 2018 đăng ký 02 công trình dự án nhưng chưa thực hiện là công trình chùa Quảng Xá tại xã Tân Ninh và công trình chùa Cảnh Tiên tại xã Gia Ninh dẫn đến diện tích đất cơ sở tôn giáo chênh lệch.

- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: Chỉ tiêu được UBND tỉnh phê duyệt là 335,66 ha, thực hiện năm 2018 là 324,73 ha, đạt 96,74%, thấp hơn so với chỉ tiêu 10,93 ha.

 Nguyên nhân: Trong kế hoạch năm 2018 đăng ký 03 công trình dự án nhưng chưa thực hiện là: Nghĩa trang thôn Phúc Nhĩ; nghĩa trang thôn Áng Sơn; nghĩa trang xã Gia Ninh dẫn đến diện tích đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hoả táng có chênh lệch.
- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: Chỉ tiêu được UBND tỉnh phê duyệt là 160,43 ha, thực hiện năm 2018 là 115,78 ha, đạt 72,17%, thấp hơn so với chỉ tiêu 44,65 ha.

Nguyên nhân: Trong kế hoạch năm 2018 các công trình dự án đăng ký nhu cầu nhưng chưa thực hiện được chuyển sang năm 2019  như: Mở rộng bãi chế biến của công ty TNHH VTTM  Hòa Phát (lèn Khe Ngang); Mở rộng bãi chế biến của công ty TNHH Thục Linh (Lèn Con Rào Trù); cát, sỏi làm vật liệu xây dựng Bãi Lùi; cát, sỏi làm vật liệu xây dựng  bãi Thác Cạn;… dẫn đến diện tích đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm có chênh lệch.

- Đất sinh hoạt cộng đồng: Chỉ tiêu được UBND tỉnh phê duyệt là 18,65 ha, thực hiện năm 2018 là 18,65 ha, đạt 100% chỉ tiêu đề ra.
- Đất khu vui chơi giải trí công cộng: Chỉ tiêu được UBND tỉnh phê duyệt là 128,35 ha, thực hiện năm 2018 là 0,40 ha, đạt 0,31%, thấp hơn so với chỉ tiêu 127,95 ha.

Nguyên nhân: Đất khu vui chơi giải trí công cộng thấp hơn so với kế hoạch được duyệt do các công trình dự án đăng ký nhu cầu nhưng chưa thực hiện được chuyển sang năm 2019 như: Công viên động vật hoang dã FLC Quảng Bình của công ty Cổ phần Tập đoàn FLC 13,31 ha; ngoài ra theo thống kê kiểm kê năm 2016 đất khu vui chơi giải trí công cộng tại xã Hải Ninh là 114,64 ha, nhưng thống kê năm 2017 tại xã Hải Ninh là 0,00 ha dẫn đến diện tích đất bãi thải, xử lý chất thải có chênh lệch.

- Đất cơ sở tín ngưỡng: Chỉ tiêu được UBND tỉnh phê duyệt là 6,60 ha, thực hiện năm 2018 là 6,17 ha, đạt 93,48%, thấp hơn so vơi chỉ tiêu 0,43 ha.

Nguyên nhân: Trong kế hoạch năm 2018 các công trình dự án đăng ký nhu cầu nhưng chưa thực hiện được chuyển sang năm 2019 như Đình làng thôn Trường Niên… dẫn đến diện tích đất cơ sở tín ngưỡng có chênh lệch.

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: Chỉ tiêu được UBND tỉnh phê duyệt là 2.147,04 ha, thực hiện năm 2018 là 2.152,36 ha, đạt 100,25%, cao hơn so với chỉ tiêu 5,32 ha.

Nguyên nhân: Trong kế hoạch năm 2018 đăng ký chuyển 30,35 ha đất sông ngòi kênh, rạch, suối sang đất phi nông nghiệp để thực hiện các công trình dự án nhưng chưa thực hiện  chuyển sang năm 2019 như: dự án cũng cố, nâng cấp đê, kè cửa sông Lệ Kỳ; cát, sỏi làm vật liệu xây dựng (Bãi Lùi); cát, sỏi làm vật liệu xây dựng Bãi Nái, Bãi Thác Cạn; Bãi Cơm xã Trường Xuân... dẫn đến diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối có chênh lệch. 

- Đất có mặt nước chuyên dùng: Chỉ tiêu được UBND tỉnh phê duyệt là 122,33 ha, thực hiện năm 2018 là 125,34 ha, đạt 102,46%, cao hơn so với chỉ tiêu 3,01 ha. 

Nguyên nhân: Trong kế hoạch năm 2018 các công trình dự án đăng ký nhu cầu nhưng chưa thực hiện được chuyển sang năm 2019 như: dự án cũng cố, nâng cấp đê, kè cửa  sông Lệ Kỳ; Quỹ tín dụng xã Võ Ninh dẫn đến diện tích đất có mặt nước chuyên dùng có chênh lệch.
2.1.3. Đất chưa sử dụng
Chỉ tiêu được UBND tỉnh phê duyệt là 3.183,53 ha, thực hiện năm 2018 là 3.216,77 ha, đạt 101,04%, cao hơn so với chỉ tiêu 33,24 ha.
Nguyên nhân: Trong năm  kế hoạch 2018 đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng 64,06 ha để thực hiện các công trình dự án nhưng do các dự án đăng ký trong năm kế hoạch thực hiện đạt thấp nên diện tích đất chưa sử dụng có chênh lệch.
III. LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
3.1. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực 

3.1.1. Chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất

Trong năm 2018, có nhiều dự án đã được phê duyệt trong kế hoạch sử dụng đất nhưng chưa triển khai thực hiện được, được chuyển sang năm 2019 có 79 dự án, tổng diện tích 1.390,80 ha. Cụ thể tại bảng 2:
Bảng 2: Tổng hợp công trình, dự án chuyển tiếp sang năm 2019
	TT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Chuyển sang năm 2019

	
	
	
	Số công trình, dự án
	Diện tích (ha)

	1
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	1
	211,49

	2
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	1
	34,18

	3
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	6
	156,49

	4
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	9
	35,09

	-
	Đất giao thông
	DGT
	5
	11,00

	-
	Đất thuỷ lợi
	DTL
	2
	18,04

	-
	Đất công trình năng lượng
	DNL
	1
	5,16

	-
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
	DGD
	1
	0,17

	-
	Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao
	DTT
	1
	0,72

	5
	Đất quốc phòng
	CQP
	2
	15,70

	6
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	1
	20,00

	7
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	5
	58,52

	8
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	4
	32,84

	9
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	2
	0,75

	10
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa
	NTD
	3
	11,60

	11
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	3
	445,91

	12
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	1
	0,28

	13
	Đất thương mại dịch vụ
	TMD
	18
	279,65

	14
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	8
	6,77

	15
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	5
	41,50


- Đất trồng cây lâu năm: Diện tích chuyển sang năm 2019 là 211,49 ha, gồm 01 công trình, dự án.

- Đất nông nghiệp khác: Diện tích chuyển sang năm 2019 là 56,49 ha, gồm 06 công trình, dự án.
Đất thương mại, dịch vụ: Diện tích chuyển sang năm 2019 là 279,65 ha, gồm18 công trình, dự án.

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Diện tích chuyển sang năm 2019 là 6,77 ha, gồm 08 công trình, dự án.

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: Diện tích chuyển sang năm 2019 là 35,09 ha, gồm 9 công trình, dự án.

Đất quốc phòng: Diện tích chuyển sang năm 2019 là 15,70 ha, gồm 02 công trình, dự án.

Đất khu công nghiệp: Diện tích chuyển sang năm 2019 là 20,00 ha, gồm 01 công trình, dự án.

Đất ở tại nông thôn: Diện tích chuyển sang năm 2019 là 58,52 ha, gồm 05 công trình, dự án.

Đất ở tại đô thị: Diện tích chuyển sang năm 2019 là 32,84 ha, gồm 04 công trình, dự án.

Đất cơ sở tôn giáo: Diện tích chuyển sang năm 2019 là 0,75 ha, gồm 02 công trình, dự án.

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa: Diện tích chuyển sang năm 2019 là 11,60 ha, gồm 03 công trình, dự án.

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: Diện tích chuyển sang năm 2019 là 445,91 ha, gồm 03 công trình, dự án.

Đất cơ sở tín ngưỡng: Diện tích chuyển sang năm 2019 là 0,28 ha, gồm 01 công trình, dự án.

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: Diện tích chuyển sang năm 2019 là 41,50 ha, gồm 05 công trình, dự án.

(Chi tiết xem biểu 10/CH)

3.1.2. Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân
3.1.2.1 Đất nông nghiệp
a. Đất nuôi trồng thủy sản

Đến năm 2019, nhu cầu đất nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện là 0,72 ha, để thực hiện công trình, dự án: Hạng mục nuôi cá nước ngọt thuộc dự án Cơ sở giết mổ gia súc tập trung và nuôi cá nước ngọt của bà Nguyễn Thị Thanh Huyền và ông Phan Bá Tứ 0,16 ha; Đất nuôi trồng thủy sản tại xã Hàm Ninh 0,56 ha.
b. Đất nông nghiệp khác

Đến năm 2019, nhu cầu đất nông nghiệp khác trên địa bàn huyện là 12,34 ha, để  thực hiện các công trình, dự án: Nông trại trồng rau quả sạch của ông Hoàng Minh Tỉnh 1,04 ha; Trang trại tổng hợp tại xã Hàm Ninh 11,30ha.

3.1.2.2. Đất phi nông nghiệp
a. Đất quốc phòng
Đến năm 2019, nhu cầu sử dụng đất quốc phòng trên toàn huyện là 80,00 ha, để xây dựng Khu tập trung quân dự bị 35,00 ha và Sở chỉ huy phía trước 45,00 ha.
b. Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 

Đến năm 2019, nhu cầu đất phục vụ phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã của huyện là 261,77 ha, để xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, cơ sở thể dục thể thao.

c. Đất ở tại nông thôn
Đến năm 2019, nhu cầu đất ở tại nông thôn của huyện là 75,60 ha, để thực hiện các dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu đất ở mới thuộc Quy hoạch chung đô thị Dinh Mười (lô OM 47) 3,90 ha; dự án khu dân cư Hà Thiệp - Bắc Ninh 3,67 ha; Dự án khu dân cư Bắc Ninh - xã Võ Ninh 9,80 ha; Dự án khu đất ở tại khu đô thị Dinh Mười (lô OM1) 0,64 ha; Hạ tầng kỹ thuật các khu đất ở và các khu thương mại dịch vụ phía Bắc và phía Nam dự án FLC Quảng Bình 25,00 ha; Hạ tầng kỹ thuật tạo quỹ đất tại xã Vĩnh Ninh 4,20 ha; Đất ở tại nông thôn xã An Ninh 1,64 ha; Đất ở tại nông thôn xã Duy Ninh 1,40 ha; Đất ở tại nông thôn xã Gia Ninh 2,76 ha; Đất ở tại nông thôn xã Hải Ninh 1,48 ha; Đất ở tại nông thôn xã Hàm Ninh 1,14 ha; Đất ở tại nông thôn xã Hiền Ninh 2,53 ha; Đất ở tại nông thôn xã Lương Ninh 3,15 ha; Đất ở tại nông thôn xã Tân Ninh 1,92 ha; Đất ở tại nông thôn xã Trường Sơn 1,88 ha; Đất ở tại nông thôn xã Trường Xuân 1,63 ha; Đất ở tại nông thôn xã Vạn Ninh 2,04 ha; Đất ở tại nông thôn xã Vĩnh Ninh 0,66 ha; Đất ở tại nông thôn xã Võ Ninh 2,43 ha; Đất ở tại nông thôn xã Xuân Ninh 0,41 ha.
d. Đất ở tại đô thị

Đến năm 2019, nhu cầu đất ở tại đô thị của huyện là 1,12 ha, để thực hiện dự án đất ở tại đô thị thị trấn Quán Hàu.
e. Đất thương mại, dịch vụ

Đến năm 2019, nhu cầu sử dụng đất thương mại, dịch vụ trên địa bàn huyện là 30,31 ha, để thực hiện các dự án về thương mại dịch vụ của huyện gồm: Cửa hàng xăng dầu tại Km669 - Km670 (phải tuyến) trên tuyến đường tránh thành phố Đồng Hới 0,89 ha; Dự án khu đất thương mại dịch vụ tại khu đô thị Dinh Mười (lô TM-DV1) 3,86 ha; Khu biệt thự nghỉ dưỡng FLC Hải Ninh II 13,01 ha; Dự án xây dựng công trình Club House của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC 3,54 ha; Đất thương mại dịch vụ tại xã Hải Ninh 3,00 ha; Đất thương mại dịch vụ tại xã Hiền Ninh 0,35 ha; đất thương mại dịch vụ tại xã Hàm Ninh 0,70 ha.

f. Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Đến năm 2019, nhu cầu sử dụng đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện là 7,60 ha để thực hiện các công trình: Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại xã Lương Ninh 0,33 ha; Cơ sở mộc dân dụng của ông Trần Văn Phố 0,09 ha; Bãi tập kết vật liệu xây dựng thôn Trần Xá 0,03 ha; Bãi tập kết vật liệu xây dựng thôn Trường Niên 0,03 ha; Bãi tập kết vật liệu xây dựng của Công ty TNHH Thục Linh (Lèn Con Rào Trù) 0,62 ha; Bãi tập kết vật liệu xây dựng của Công ty TNHH VT &TM Hoà Phát (Lèn Khe Ngang) 1,50ha.

(Chi tiết xem biểu 10/CH)
3.2. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất

3.2.1. Kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp

Năm 2019, diện tích đất nông nghiệp của huyện Quảng Ninh có 107.294,22 ha, chiếm 89,85% tổng diện tích tự nhiên, thực giảm 1.316,98 ha so với năm 2018, trong đó:

- Diện tích tăng 11,86 ha được lấy từ đất chưa sử dụng.

- Diện tích giảm 1.328,84 ha do chuyển sang các loại đất sau: 

+ Đất quốc phòng 93,00 ha; 

+ Đất khu công nghiệp 19,00 ha;

+ Đất thương mại, dịch vụ 286,84 ha; 

+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 10,34 ha; 

+ Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 274,35 ha; 
+ Đất ở tại nông thôn 125,96 ha; 

+ Đất ở tại đô thị 27,16 ha;

+ Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 11,60 ha; 

+ Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 36,50 ha;

+ Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 444,09 ha. 

a. Đất trồng lúa

Năm 2019 diện tích đất trồng lúa có 5.291,58 ha, chiếm 4,93% tổng diện tích đất nông nghiệp, giảm 44,54 ha so với năm 2018 do chuyển sang các loại đất sau:

+ Đất nuôi trồng thủy sản 0,16 ha;

+ Đất khu công nghiệp 5,97 ha;

+ Đất thương mại, dịch vụ 3,96 ha;

+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,09 ha;

+ Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 8,00 ha; 

+ Đất ở tại nông thôn 11,18 ha; 

+ Đất ở tại đô thị 15,18 ha.

Trong đó đất chuyên trồng lúa nước:

Năm 2019 diện tích đất trồng lúa nước có 4.965,32 ha, chiếm 4,63% tổng diện tích đất nông nghiệp, giảm 44,54 ha so với năm 2018 do chuyển sang các loại đất sau:

+ Đất nuôi trồng thủy sản 0,16 ha;

+ Đất khu công nghiệp 5,97 ha;

+ Đất thương mại, dịch vụ 3,96 ha;

+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,09 ha;

+ Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 8,00 ha; 

+ Đất ở tại nông thôn 11,18 ha; 

+ Đất ở tại đô thị 15,18 ha.

b. Đất trồng cây hàng năm khác

Năm 2019, diện tích đất trồng cây hàng năm khác có 2.300,46 ha, chiếm 2,14% tổng diện tích đất nông nghiệp, diện tích giảm 50,14 ha so với năm 2018, do chuyển sang các loại đất sau:

+ Đất khu công nghiệp 10,00 ha; 

+ Đất thương mại dịch vụ 4,09 ha; 

+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 3,20 ha; 

+ Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 12,40 ha; 

+ Đất ở tại nông thôn 9,79 ha; 

+ Đất ở tại đô thị 10,66 ha.
c. Đất trồng cây lâu năm

Năm 2019, diện tích đất trồng cây lâu năm có 833,33 ha, chiếm 0,78% tổng diện tích đất đất nông nghiệp, thực tăng 201,25 ha so với năm 2018, trong đó:

- Diện tích tăng 211,49 ha được lấy từ đất rừng sản xuất.

Diện tích giảm 10,24 ha do chuyển sang các loại đất sau:

+ Đất thương mại dịch vụ 1,43 ha;

+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: 2,50 ha;

+ Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 4,89 ha; 

+ Đất ở tại nông thôn 1,42 ha.

d. Đất rừng phòng hộ
Năm 2019, diện tích đất rừng phòng hộ có 53.960,24 ha, chiếm 50,29% tổng diện tích đất nông nghiệp, giảm 16,58 ha so với năm 2018 do chuyển sang các loại đất sau:

+ Đất quốc phòng 13,00 ha;

+ Đất ở tại nông thôn 3,58 ha.
e. Đất rừng sản xuất

Năm 2019, diện tích đất rừng sản xuất có 44.191,68 ha, chiếm 41,19% tổng diện tích đất nông nghiệp, giảm 1.571,54 ha so với năm 2018 do chuyển sang các loại đất sau: 

+ Đất trồng cây lâu năm 211,49 ha;

+ Đất nuôi trồng thủy sản 34,18 ha; 

+ Đất nông nghiệp khác 157,53 ha; 

+ Đất quốc phòng 80,00 ha;

+ Đất khu công nghiệp 2,03 ha;

+ Đất thương mại dịch vụ 252,33 ha; 

+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 4,05 ha; 

+ Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 238,26 ha; 

+ Đất ở tại nông thôn 99,48 ha;

+ Đất nghĩa địa, nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 11,60 ha; 

+ Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 36,50 ha;

+ Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 444,09 ha.

f. Đất nuôi trồng thủy sản

Năm 2019, diện tích đất nuôi trồng thủy sản có 460,02 ha, chiếm 0,43% tổng diện tích đất nông nghiệp, thực giảm 4,26 ha so với năm 2018, trong đó:

- Diện tích tăng 34,90 ha được lấy từ các loại đất sau: 

+ Đất trồng lúa 0,16 ha; 

+ Đất rừng sản xuất 34,18 ha; 

+ Đất chưa sử dụng 0,56 ha.

- Diện tích giảm 39,16 ha do chuyển sang các loại đất sau:

+ Đất khu công nghiệp: 1,00 ha;

+ Đất thương mại dịch vụ 25,03 ha;

+ Đất cơ sản xuất phi nông nghiệp 0,50 ha;

+ Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 10,80 ha;

+ Đất ở nông thôn 0,51 ha;

+ Đất ở tại đô thị 1,32 ha.

g. Đất nông nghiệp khác

Năm 2019, diện tích đất nông nghiệp khác có 256,91 ha, chiếm 0,24%  tổng diện tích đất nông nghiệp, tăng 168,83 ha so với năm 2018 do lấy từ các loại đất sau: 

+ Đất rừng sản xuất 157,53 ha; 

+ Đất chưa sử dụng 11,30 ha. 

3.2.2. Đất phi nông nghiệp

Năm 2019, diện tích đất phi nông nghiệp của huyện Quảng Ninh có 8.960,18 ha, chiếm 7,50% tổng diện tích tự nhiên, tăng 1.369,96 ha so với năm 2018 được lấy từ các loại đất sau:

+ Đất trồng lúa 44,38 ha;

+ Đất trồng cây hàng năm khác 50,14 ha; 

+ Đất trồng cây lâu năm 10,24 ha;

+ Đất rừng phòng hộ 16,58 ha; 

+ Đất rừng sản xuất 1.168,34 ha; 

+ Đất nuôi trồng thủy sản 39,16 ha; 

+ Đất chưa sử dụng 41,12 ha.

a. Đất quốc phòng

Năm 2019, diện tích đất quốc phòng có diện tích 232,52 ha, chiếm 2,60% so với đất phi nông nghiệp, tăng 95,70 ha so với năm 2018 được lấy từ các loại đất sau:
+ Đất rừng phòng hộ 13,00 ha;

+ Đất rừng sản xuất 80,00 ha; 

+ Đất chưa sử dụng 2,70 ha.

b. Đất an ninh

Năm 2019 diện tích đất an ninh có diện tích 1,72 ha, chiếm 0,02% tổng diện tích đất phi nông nghiệp, diện tích không thay đổi so với năm 2018.

c. Đất khu công nghiệp

Năm 2019, diện tích đất khu công nghiệp có diện tích 41,93 ha, chiếm 0,47% tổng diện tích đất phi nông nghiệp, tăng 20.00 ha so với năm 2018 được lấy từ các loại đất sau:

+ Đất trồng lúa 5.97 ha;

+ Đất trồng cây hàng năm khác 10.00 ha;

+ Đất rừng sản xuất 2,03 ha;

+ Đất nuôi trồng thủy sản 1,00 ha;

+ Đất chưa sử dụng 1,00 ha.

d. Đất thương mại, dịch vụ

Năm 2019, diện tích đất thương mại, dịch vụ có diện tích 910,20 ha, chiếm 10,16% tổng đất phi nông nghiệp, tăng 303,98 ha so với năm 2018, được lấy từ các loại đất sau:

+ Đất trồng lúa 3,96 ha;

+ Đất trồng cây hàng năm khác 4,09 ha;

+ Đất trồng cây lâu năm: 1,43 ha;

+ Đất rừng sản xuất 252,33 ha;

+ Đất nuôi trồng thủy sản 25,03 ha;

+ Đất giao thông 4,74 ha;

+ Đất ở tại nông thôn 0,12 ha;

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,12 ha;

+ Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: 0,05 ha;

+ Đất có mặt nước chuyên dùng 0,20 ha;

+ Đất chưa sử dụng 11,93 ha.

e. Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Năm 2019, diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp có diện tích 68,05 ha, chiếm 0,76% tổng diện tích đất phi nông nghiệp, tăng 14,37 ha so với năm 2018 được lấy từ các loại đất sau:

+ Đất trồng lúa 0,09 ha; 

+ Đất trồng cây hàng năm khác 3,20 ha;

+ Đất trồng cây lâu năm 2,50 ha;

+ Đất rừng sản xuất 4,05 ha; 

+ Đất nuôi trồng thủy sản 0,50 ha;

+ Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 0,03 ha; 

+ Đất sông ngòi, kênh, rạch, suối 2,13 ha;

+ Đất có mặt nước chuyên dùng 0,04 ha;

+ Đất chưa sử dụng 1,83 ha.

f. Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 

Năm 2019, diện tích đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã có diện tích 3.528,62 ha, chiếm 39,38% tổng diện tích đất phi nông nghiệp, thực tăng 285,86 ha so với năm 2018, trong đó:

- Diện tích tăng 297,56 ha được lấy từ các loại đất sau:

+ Đất trồng lúa 8,00 ha;

+ Đất trồng cây hàng năm khác 12,40 ha;

+ Đất trồng cây lâu năm 4,89 ha;

+ Đất rừng sản xuất 238,26 ha;

+ Đất nuôi trồng thủy sản 10,80 ha;

+ Đất ở tại nông thôn 0,04 ha;

+ Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 0,01 ha;

+ Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 7,98 ha;

+ Đất có mặt nước chuyên dùng 1,21 ha;

+ Đất chưa sử dụng 13,97 ha.

- Diện tích giảm 11,70 ha do chuyển sang các loại đất sau:

+ Đất thương mại, dịch vụ 4,74 ha;

+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,03 ha;

+ Đất ở tại nông thôn 2,47 ha;

+ Đất ở tại đô thị 2,90 ha;

+ Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 1,28 ha; 

+ Đất cơ sở tín ngưỡng 0,28.

Cụ thể các loại đất sau:

* Đất xây dựng cơ sở văn hóa năm 2019 có diện tích là 1,66 ha, chiếm 0,05% diện tích đất phi nông nghiệp, diện tích không thay đổi so với năm 2018.

* Đất xây dựng cơ sở y tế năm 2019 có diện tích là 4,67 ha, chiếm 0,13% diện tích đất phi nông nghiệp, diện tích không thay đổi so với năm 2018.

* Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo năm 2019 có diện tích là 65,31 ha, chiếm 1,85% diện tích đất phi nông nghiệp, thực giảm 0,30 ha so với năm 2018, trong đó:
- Diện tích tăng 0,17 ha được lấy từ các loại đất sau:

+ Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 0,15 ha;

+ Đất giao thông 0,02 ha.

- Diện tích giảm 0,47 ha do chuyển sang đất ở tại nông thôn.

* Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao năm 2019 có diện tích 275,87 ha, chiếm 7,82% diện tích đất phi nông nghiệp, thực tăng 250,06 ha so với năm 2018, trong đó: 

- Diện tích tăng 250,21 được lấy từ các loại đất sau:

+ Đất rừng sản xuất 223,69 ha;

+ Đất nuôi trồng thuỷ sản 10,30 ha;

+ Đất giao thông 3,87 ha;

+ Đất sông, ngòi, kênh rạch, suối 4,98 ha;

+ Đất chưa sử dụng 7,37 ha.

- Diện tích giảm 0,15 ha do chuyển sang đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo.

* Đất giao thông năm 2019 có diện tích là 1.540,31 ha, chiếm 43,65% tổng diện tích đất phi nông nghiệp, thực tăng 14,47 ha so với năm 2018, trong đó:

- Diện tích tăng 27,69 ha được lấy từ các loại đất sau:

+ Đất trồng lúa 6,91 ha;

+ Đất trồng cây hàng năm khác 5,81 ha;

+ Đất trồng cây lâu năm 0,89 ha;

+ Đất rừng sản xuất 9,59 ha;

+ Đất nuôi trồng thủy sản 0,50 ha;

+ Đất thủy lợi 0,39 ha;

+ Đất có mặt nước chuyên dùng 0,45 ha;

+ Đất chưa sử dụng 3,15 ha.

- Diện tích giảm 13,22 ha do chuyển sang các loại đất sau: 

+ Đất thương mại, dịch vụ 4,74 ha; 

+ Đất sở sản xuất phi nông nghiệp 0,03 ha;

+ Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 0,02 ha;

+ Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 3,87 ha;

+ Đất công trình năng lượng 0,03 ha;

+ Đất ở tại nông thôn 1,54 ha;

+ Đất ở tại đô thị 1,71 ha ;

+ Đất khu vui chơi giải trí công cộng 1,28 ha.

* Đất thủy lợi năm 2019 có diện tích là 1.470,57 ha, chiếm 41,68% tổng diện tích đất phi nông nghiệp, thực tăng 16,75 ha so với năm 2018, trong đó:

- Diện tích tăng 18,79 ha được lấy từ các loại đất sau: 

+ Đất trồng lúa 1,08 ha; 

+ Đất trồng cây hàng năm khác 6,50 ha; 

+ Đất trồng cây lâu năm 4,00 ha; 

+ Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 3,00 ha; 

+ Đất có mặt nước chuyên dùng 0,76 ha; 

+ Đất chưa sử dụng 3,45 ha.

- Diện tích giảm 2,04 ha do chuyển sang các loại đất sau:

+ Đất giao thông 0,39 ha;

+ Đất ở tại nông thôn 0,46 ha;

+ Đất ở tại đô thị 1,19 ha.

* Đất công trình năng lượng năm 2019 có diện tích 162,33 ha, chiếm 4,60% tổng diện tích đất phi nông nghiệp, tăng 5,16 ha so với năm 2018 được lấy từ các loại đất sau:

+ Đất trồng lúa 0,01 ha; 

+ Đất trồng cây hàng năm khác 0,09 ha; 

+ Đất rừng sản xuất 4,98 ha;

+ Đất giao thông 0,03 ha;

+ Đất ở tại nông 0,04 ha;

+ Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 0,01 ha;

* Đất công trình bưu chính viễn thông năm 2019 có diện tích 1,13 ha, chiếm 0,03% tổng diện tích đất phi nông nghiệp, diện tích không thay đổi so với năm 2018.

* Đất chợ năm 2019 có diện tích là 6,77 ha, chiếm 0,19% tổng diện tích đất phi nông nghiệp, giảm 0,28 ha so với năm 2018 do chuyển sang đất cơ sở tín ngưỡng.
g. Đất có di tích lịch sử - văn hóa

Năm 2019, diện tích đất có di tích lịch sử - văn hóa có 139,02 ha, chiếm 1,55% tổng diện tích đất phi nông nghiệp, diện tích không thay đổi so với năm 2018.

h. Đất bãi thải, xử lý chất thải

Năm 2019 diện tích đất bãi thải, xử lý chất thải có 5,26 ha, chiếm 0,06% tổng diện tích đất phi nông nghiệp, diện tích không thay đổi so với năm 2018.

i. Đất ở tại nông thôn

Năm 2019, diện tích đất ở tại nông thôn có 728,70 ha, chiếm 8,13% tổng diện tích đất phi nông nghiệp, thực tăng 133,94 ha so với năm 2018, trong đó:

- Diện tích tăng 134,12 ha được lấy từ các loại đất sau: 

+ Đất trồng lúa 11,18 ha;

+ Đất trồng cây hàng năm khác 9,79 ha; 

+ Đất trồng cây lâu năm 1,42 ha; 

+ Đất rừng phòng hộ 3,58 ha;

+ Đất rừng sản xuất 99,48 ha;

+ Đất nuôi trồng thủy sản 0,51 ha; 

+ Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 2,47 ha;

+ Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà táng 0,17 ha;

+ Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 0,04 ha;

+ Đất có mặt nước chuyên dùng 0,26 ha;

+ Đất chưa sử dụng 5,22 ha.

- Diện tích giảm 0,18 ha do chuyển sang các loại đất sau:

+ Đất thương mại, dịch vụ 0,12 ha;

+ Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 0,04 ha;

+ Đất cơ sở tôn giáo 0,02 ha.

j. Đất ở tại đô thị

Năm 2019, diện tích đất ở tại đô thị có 62,05 ha, chiếm 0,69% tổng diện tích đất phi nông nghiệp, tăng 34,16 ha so với năm 2018, được lấy từ các loại đất sau: 

+ Đất trồng lúa 15,18 ha;

+ Đất trồng cây hàng năm khác 10,66 ha; 

+ Đất nuôi trồng thủy sản 1,32 ha; 

+ Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 2,90 ha;

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,15 ha;

+ Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 0,13 ha;

+ Đất chưa sử dụng 3,82 ha.

k. Đất xây dựng trụ sở cơ quan

Năm 2019 diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan có 12,51 ha, chiếm 0,14 % tổng diện tích đất phi nông nghiệp, giảm 0,27 ha do chuyển sang các loại đất sau:

+ Đất thương mại dịch vụ 0,12 ha;

+ Đất ở tại đô thị 0,15 ha.

l. Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

Năm 2019, diện tích đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp có 2,10 ha, chiếm 0,02% tổng diện tích đất phi nông nghiệp, giảm 0,08 ha so với năm 2018 do chuyển sang đất cơ sở tôn giáo. 

m. Đất cơ sở tôn giáo

Năm 2019 diện tích đất cơ sở tôn giáo có 2,52 ha, chiếm 0,03% tổng diện tích đất phi nông nghiệp, tăng 0,75 ha so với năm 2018 được lấy từ các loại đất:

+ Đất ở tại nông thôn 0,02 ha;

+ Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 0,08 ha;

+ Đất chưa sử dụng 0,65 ha.

n. Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

Năm 2019 diện tích nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng có 335,95 ha, chiếm 3,75% tổng diện tích đất phi nông nghiệp, thực tăng 11,22 ha so với năm 2018, trong đó:

- Diện tích tăng 11,60 ha được lấy từ đất rừng sản xuất.

- Diện tích giảm 0,38 ha do chuyển sang các loại đất sau:

+ Đất thương mại, dịch vụ 0,05 ha;

+ Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 0,01 ha;

+ Đất ở tại nông thôn 0,17 ha;

+ Đất ở tại đô thị 0,13 ha;

+ Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 0,02 ha.

o. Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

Năm 2019, diện tích đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm có 152,28 ha, chiếm 1,70% tổng diện tích đất phi nông nghiệp, tăng 36,50 ha so với năm 2018 được lấy từ đất trồng cây hàng năm khác.

p. Đất sinh hoạt cộng đồng

Năm 2019, diện tích đất sinh hoạt cộng đồng có 18,65 ha, chiếm 0,21% tổng diện tích đất phi nông nghiệp, diện tích không thay đổi so với năm 2018.

q. Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

Năm 2019, diện tích đất khu vui chơi, giải trí công cộng có diện tích 446,31 ha, chiếm 4,98% so với đất phi nông nghiệp, tăng 445,91 ha so với năm 2018 do chuyển sang các loại đất sau:

+ Đất rừng sản xuất 444,09 ha;

+ Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 1,28 ha;

+ Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà táng 0,02 ha;

+ Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 0,52 ha.
r. Đất cơ sở tín ngưỡng

Năm 2019, diện tích đất cơ sở tín ngưỡng có diện tích 6,45 ha, chiếm 0,07% tổng diện tích đất phi nông nghiệp, tăng 0,28 ha so với năm 2018 được lấy từ đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. 

s. Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

Năm 2019, diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối có 2.141,69 ha, chiếm 23,90% tổng diện tích đất phi nông nghiệp, giảm 10,67 ha so với năm 2018 do chuyển sang các loại đất sau:

+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 2,13 ha;

+ Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 7,98 ha.

+ Đất ở nông thôn 0,04 ha;

+ Đất khu vui chơi giải trí công cộng 0,52 ha.

t. Đất có mặt nước chuyên dùng

Năm 2019, diện tích đất có mặt nước chuyên dùng có 123,63 ha, chiếm 1,38% tổng diện tích đất phi nông nghiệp, giảm 1,71 ha so với năm 2018 do chuyển sang các loại đất sau: 

+ Đất thương mại dịch vụ 0,20 ha; 

+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,04 ha;

+ Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 1,21 ha;

+ Đất ở tại nông thôn 0,26 ha.

3.2.3. Đất chưa sử dụng

Năm 2019, diện tích đất chưa sử dụng có 3.163,79 ha, chiếm 2,65% tổng diện tích đất tự nhiên, giảm 52,98 ha so với năm 2018 do chuyển sang các loại đất sau: 

+ Đất nuôi trồng thủy sản 0,56 ha;

+ Đất nông nghiệp khác 11,30 ha;

+ Đất quốc phòng 2,70 ha; 

+ Đất khu công nghiệp 1,00 ha;

+ Đất thương mại dịch vụ 11,93 ha; 

+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 1,83 ha; 

+ Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 13,97 ha; 

+ Đất ở tại nông thôn 5,22 ha; 

+ Đất ở tại đô thị 3,82 ha; 

+ Đất cơ sở tôn giáo 0,65ha.

(Chi tiết xem biểu 13/CH)

3.3. Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích

3.3.1. Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp
Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp diện tích 1.328,84 ha

- Chuyển mục đích từ đất trồng lúa sang các loại đất phi nông nghiệp 44,38 ha.
- Chuyển mục đích từ đất trồng lúa sang các loại đất phi nông nghiệp 44,38 ha. 

- Chuyển mục đích từ đất trồng cây hàng năm khác sang các loại đất phi nông nghiệp 50,14 ha. 

- Chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây lâu năm sang các loại đất phi nông nghiệp 10,24 ha. 

- Chuyển mục đích sử dụng từ đất rừng phòng hộ sang các loại đất phi nông nghiệp 16,58 ha. 

- Chuyển mục đích sử dụng từ đất rừng sản xuất sang các loại đất phi nông nghiệp 1.168,34 ha. 

- Chuyển mục đích sử dụng từ đất nuôi trồng thủy sản sang các loại đất phi nông nghiệp 39,16 ha. 

3.3.2. Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 403,36 ha để chuyển mục đích từ đất chuyên trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản 0,16 ha; từ đất rrừng sản xuất sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác 403,20 ha.

3.3.3. Chuyển mục đích đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 

Tổng diện tích đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển mục đích sang đất ở trong kế hoạch năm 2019 là 6,12 ha.

(Chi tiết xem biểu 07/CH)

3.4. Diện tích đất cần thu hồi

3.4.1. Đất nông nghiệp

Tổng diện tích đất nông nghiệp cần thu hồi trong kế hoạch năm 2019 là 995,16 ha, trong đó cụ thể các loại đất như sau:
- Đất trồng lúa 40,33 ha (trong đó đất chuyên trồng lúa nước là 40,33 ha);

- Đất trồng cây hàng năm khác 42,85 ha;

- Đất trồng cây lâu năm 6,31 ha;

- Đất rừng phòng hộ 16,58 ha;

- Đất rừng sản xuất 875,46 ha;


- Đất nuôi trồng thuỷ sản 13,63 ha.

3.4.2. Đất phi nông nghiệp

Tổng diện tích đất phi nông nghiệp cần thu hồi trong kế hoạch năm 2019 là 1,09 ha, trong đó cụ thể các loại đất như sau:

- Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 0,62 ha;

- Đất ở tại nông thôn 0,06 ha;

- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: 0,08 ha;

- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: 0,33 ha;

(Chi tiết xem biểu 08/CH)
3.5. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng

* Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho mục đích đất nông nghiệp.

Trong năm kế hoạch đưa vào sử dụng 11,86 ha phục vụ cho các mục đích sau:

Đất nuôi trồng thủy sản 0,56 ha;

Đất nông nghiệp khác 11,30 ha.

* Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho mục đích đất phi nông nghiệp.

Trong năm kế hoạch đưa vào sử dụng 41,12 ha phục vụ cho các mục đích sau:

- Đất quốc phòng 2,70 ha;

- Đất khu công nghiệp 1,00 ha;

- Đất thương mại, dịch vụ 11,93 ha;

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 1,83 ha;

- Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 13,97 ha;

- Đất ở tại nông thôn 5,22 ha;

- Đất ở tại đô thị 3,82 ha;

- Đất cơ sở tôn giáo 0,65 ha.

(Chi tiết xem biểu 09/CH)

3.6. Danh mục các công trình, dự án có trong năm kế hoạch

a. Các dự án quy định tại Điều 61 và Khoản 1, 2 Điều 62 của Luật Đất đai và đã được ghi vốn thực hiện trong năm kế hoạch:

	TT
	Hạng mục
	Diện tích

(ha)
	Địa điểm

	1
	Thao trường huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh bờ bắn biển (CT từ KH.2018)
	2,70
	Xã Hải Ninh

	2
	Khu tập trung quân dự bị 
	35,00
	Xã Vĩnh Ninh

	3
	Sở chỉ huy phía trước
	45,00
	Xã Vĩnh Ninh

	4
	Căn cứ hậu cần kỹ thuật (CT từ KH.2018)
	13,00
	Xã Trường Xuân

	5
	Đường dây 500KV Quảng Trạch - Dốc Sỏi (CT từ KH.2017)
	5,16
	Vĩnh Ninh, Hàm Ninh, Hiền Ninh, Trường Xuân, Vạn Ninh.

	6
	Hạ tầng KCN Tây Bắc Quán Hàu (CT từ KH.2018)
	20,00
	Thị trấn Quán Hàu và các xã: Lương Ninh, Vĩnh Ninh


b. Các dự án quy định tại Khoản 3 Điều 62 của Luật Đất đai và đã được ghi vốn thực hiện trong năm kế hoạch đối với các dự án thực hiện bằng ngân sách nhà nước; có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các dự án còn lại:

	TT
	Hạng mục
	Diện tích

(ha)
	Địa điểm

	1
	Đầu tư xây dựng các trục đường giao thông khu công nghiệp Tây Bắc Quán Hàu (CT từ KH.2018)
	7,00
	Thị trấn Quán Hàu và các xã: Lương Ninh, Vĩnh Ninh

	2
	Xây dựng cầu Liên Sơn – Tân Sơn (thuộc dự án LRAMP) (CT từ KH.2018)
	0,20
	Xã Trường Sơn

	3
	Đường vào bản Đìu Đo
	2,00
	Xã Trường Sơn

	4
	Đường rẽ Bắc Kim Sen – Lâm Ninh (CT từ KH.2018)
	1,50
	Xã Trường Xuân

	6
	Đường liên thôn Trần Xá - Trường Niên
	0,20
	Xã Hàm Ninh

	7
	Đường tránh lũ Phúc Nhĩ – Kim Nại 
	1,75
	Xã An Ninh

	8
	Đường liên xã Võ Tân đi Đại Hữu (CT từ KH.2018)
	1,50
	Xã An Ninh

	9
	Đường tránh lũ Nguyệt Áng đi Trường Dục (CT từ KH.2018)
	0,80
	Xã Xuân Ninh

	10
	Tuyến đường ngoài hàng rào phía Nam dự án FLC nối từ đường tránh lũ BOT đến xã Hải Ninh
	3,60
	Xã Hải Ninh

	11
	Đường tránh lũ Long Đại - Hà Kiên
	2,00
	Xã Hiền Ninh

	12
	Đường tránh lũ Vĩnh Tuy 1, 2, 3, 4
	2,30
	Xã Vĩnh Ninh

	13
	Đường phía Đông dọc bờ sông Lệ Kỳ kết hợp đê chống lũ (CT từ KH.2018)
	4,09
	Xã Lương Ninh

	14
	Đường tránh lũ Duy Ninh
	0,75
	Xã Duy Ninh

	15
	Kè chống xói lở kết hợp ngăn mặn đồng Cồn Hoàng (CT từ KH.2018)
	1,80
	Xã Gia Ninh

	16
	Kè chống sạt lở bờ hữu sông Long Đại đoạn qua thôn Đồng Tư
	0,75
	Xã Hiền Ninh

	17
	Dự án củng cố, nâng cấp đê kè của sông Lệ Kỳ (CT từ KH.2017)
	16,24
	Các xã: Vĩnh Ninh, Lương Ninh

	18
	Trường mầm non Hàm Ninh cơ sở 2 (thôn Trần Xá) (CT từ KH.2018)
	0,17
	Xã Hàm Ninh

	19
	Dự án FLC Quảng Bình Golf Links
	249,49
	Xã Hải Ninh

	20
	Sân vận động trung tâm xã (CT từ KH.2018) của 
	0,72
	Xã Gia Ninh

	21
	Khu nhà ở thương mại thôn Hà Thiệp - Bắc Ninh (CT từ KH.2018)
	9,53
	Xã Võ Ninh

	22
	Dự án Khu đô thị Dinh Mười (các lô OM44, OM46, OM 411) (CT từ KH.2018)
	8,30
	Võ Ninh

	23
	Hạ tầng kỹ thuật khu đất ở mới thuộc Quy hoạch chung đô thị Dinh Mười (lô OM 47)
	3,90
	Xã Võ Ninh

	24
	Dự án khu dân cư Hà Thiệp – Bắc Ninh
	3,67
	Xã Võ Ninh

	25
	Dự án khu dân cư Bắc Ninh - xã Võ Ninh
	9,80
	Xã Võ Ninh

	26
	Dự án tạo quỹ đất ở Dinh Mười ngoài phạm vi dự án nhà ở thương mại  (CT từ KH.2018)
	7,50
	Xã Gia Ninh

	27
	Dự án khu đất ở tại khu đô thị Dinh Mười (lô OM1)
	0,64
	Xã Gia Ninh

	28
	Khu nhà ở thương mại thôn Dinh Mười (III)  (CT từ KH.2018)
	9,99
	Xã Gia Ninh

	29
	Đất ở tại nông thôn (Khu dân cư Tây Nam Tân Định, Khu dân cư Tây thôn Hiển Trung, Khu dân cư Tây thôn Xuân Hải, Khu dân cư phía Đông thôn Xuân Hải- Cừa Thôn, Khu dân cư Tây thôn Tân Hải) (CT từ KH.2017)
	23,20
	Xã Hải Ninh

	30
	Hạ tầng kỹ thuật các khu đất ở và các khu thương mại dịch vụ phía Bắc và phía Nam dự án FLC Quảng Bình
	25,00
	Xã Hải Ninh

	31
	Hạ tầng kỹ thuật tạo quỹ đất tại xã Vĩnh Ninh
	4,20
	Xã Vĩnh Ninh

	32
	Đất ở tại nông thôn
	1,64
	Xã An Ninh

	33
	Đất ở tại nông thôn
	1,40
	Xã Duy Ninh

	34
	Đất ở tại nông thôn
	2,76
	Xã Gia Ninh

	35
	Đất ở tại nông thôn
	1,48
	Xã Hải Ninh

	36
	Đất ở tại nông thôn
	1,14
	Xã Hàm Ninh

	37
	Đất ở tại nông thôn
	2,53
	Xã Hiền Ninh

	38
	Đất ở tại nông thôn 
	2,03
	Xã Vạn Ninh

	39
	Đất ở tại nông thôn
	3,15
	Xã Lương Ninh

	40
	Đất ở tại nông thôn
	1,92
	Xã Tân Ninh

	41
	Đất ở tại nông thôn
	1,88
	Xã Trường Sơn

	42
	Đất ở tại nông thôn
	1,63
	Xã Trường Xuân

	43
	Đất ở tại nông thôn
	2,04
	Xã Vạn Ninh

	44
	Đất ở tại nông thôn
	0,66
	Xã Vĩnh Ninh

	45
	Đất ở tại nông thôn
	2,43
	Xã Võ Ninh

	46
	Đất ở tại nông thôn
	0,41
	Xã Xuân Ninh

	47
	Khu nhà ở thương mại tại vùng Ruộng Nhất (CT từ KH.2017)
	8,02
	TT Quán Hàu

	48
	Dự án tạo quỹ đất ở vùng Đồng Hang (CT từ KH.2017)
	6,30
	TT Quán Hàu

	49
	Khu nhà ở thương mại Đá Lả (CT từ KH.2017)
	6,52
	TT Quán Hàu

	50
	Dự án tạo quỹ đất ở phía Tây Nam thị trấn Quán Hàu (CT từ KH.2018)
	12,00
	TT Quán Hàu

	51
	Đất ở tại đô thị
	1,12
	TT Quán Hàu

	52
	Chùa Cảnh Tiên (CT từ KH.2017)
	0,64
	Xã Gia Ninh

	53
	Chùa Quảng Xá (CT từ KH.2018)
	0,11
	Xã Tân Ninh

	54
	Đất nghĩa địa thôn Phúc Nhĩ (CT từ KH.2018)
	0,30
	Xã An Ninh

	55
	Nghĩa trang xã Gia Ninh (CT từ KH.2018)
	10,00
	Xã Gia Ninh

	56
	Nghĩa trang thôn Áng Sơn (CT từ KH.2018)
	1,30
	Xã Vạn Ninh

	57
	Công viên, thể thao mạo hiểm FLC Faros Quảng Bình (CT từ KH.2018)
	299,76
	Xã Hải Ninh

	58
	Công viên, thể thao mạo hiểm FLC Quảng Bình của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (CT từ KH.2018)
	130,03
	Xã Hải Ninh

	59
	Công viên động vật hoang dã FLC Quảng Bình của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (CT từ KH.2018)
	16,12
	Xã Hải Ninh

	60
	Đinh làng thôn Trường Niên (CT từ KH.2018)
	0,28
	Xã Hàm Ninh


c. Vùng phụ cận dự án hạ tầng kỹ thuật, xây dựng, chỉnh trang khu đô thị, khu dân cư nông thôn để đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án nhà ở, thương mại, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh trong năm kế hoạch đã có chủ trương bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền:
	TT
	Hạng mục
	Diện tích

(ha)
	Địa điểm

	1
	Đất thương mại dịch vụ (CT từ KH.2018)
	2,00
	TT Quán Hàu

	2
	Văn phòng Trụ sở hạt quản lý duy tu bảo trì đường bộ tuyến đường tránh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh (CT từ KH.2018)
	0,12
	TT Quán Hàu

	3
	Mở rộng Trụ sở Điện lực Quảng Ninh (Xây dựng kho để vật tư thiết bị) (CT từ KH.2018) 
	0,04
	TT Quán Hàu

	4
	Cửa hàng xăng dầu tại Km669 - Km670 (phải tuyến) trên tuyến đường tránh thành phố Đồng Hới
	0,89
	Xã Lương Ninh

	5
	Dự án khu đất thương mại dịch vụ tại khu đô thị Dinh Mười (lô TM-DV1)
	3,86
	Xã Gia Ninh

	6
	Khu biệt thự nghỉ dưỡng FLC Hải Ninh (CT từ KH.2018)
	94,19
	Xã Hải Ninh

	7
	Khu biệt thự sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp Hải Ninh (CT từ KH.2018)
	74,94
	Xã  Hải Ninh

	8
	Khu biệt thự sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp FLC Faros (CT từ KH.2018)
	91,03
	Xã  Hải Ninh

	9
	Khu biệt thự nghỉ dưỡng FLC Hải Ninh 2
	13,01
	Xã Hải Ninh

	10
	Dự án xây dựng công trình Club House của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC
	3,54
	Xã Hải Ninh

	11
	Đất thương mại dịch vụ
	3,00
	Xã Hải Ninh

	12
	Bãi tắm Hải Ninh (thôn Tân Định) (CT từ KH.2018)
	3,00
	Xã Hải Ninh

	13
	Cửa hàng xăng dầu Quyến Lương (CT từ KH.2018)
	0,20
	Xã Hàm Ninh

	14
	Đất thương mại dịch vụ
	0,70
	Xã Hàm Ninh

	15
	Điểm trao đổi hàng hoá tại thôn Hàm Hoà của ông Nguyễn Văn Giới (CT từ KH.2018)
	0,10
	Xã Hàm Ninh

	16
	Đất thương mại dịch vụ
	0,35
	Xã Hiền Ninh

	17
	Đất thương mại dịch vụ (thôn Quảng Xá, thôn Hoà Bình) (CT từ KH.2018)
	0,05
	Xã Tân Ninh

	18
	Trụ sở Công ty CP Xây dựng và TV Bình Lợi (CT từ KH.2018)
	0,50
	Xã Trường Xuân

	19
	Hạng mục nhà ở công nhân, nhà liên hợp bếp, nhà ăn, kho, nhà xe, nhà bảo vệ của dự án Trại chăn nuôi lợn siêu nạc của ông Smothad Buntaphan và ông Nguyễn Phúc Thông (CT từ KH.2018)
	0,30
	Xã Trường Xuân

	20
	Khu du lịch sinh thái và nghĩ dưỡng Khe Nước Lạnh của Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Đại Hùng (CT từ KH.2018)
	4,88
	Xã Trường Xuân

	21
	Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Dinh Mười (các lô TM-VP11, TM-VP13) (CT từ KH.2018)
	2,80
	Xã Võ Ninh

	22
	Trạm kinh doanh xăng dầu Trường Thịnh trên tuyến đường tránh lũ của Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh (CT từ KH.2018)
	5,00
	Xã Võ Ninh

	23
	Quỹ tín dụng nhân dân xã Võ Ninh (CT từ KH.2017)
	0,20
	Xã Võ Ninh

	24
	Mở rộng Cửa hàng xăng dầu Nguyễn Đại Tư (CT từ KH.2018)
	0,10
	Xã Xuân Ninh

	25
	Cửa hàng xăng dầu Xuân Ninh của Công ty TNHH Hải Vân (CT từ KH.2018)
	0,20
	Xã Xuân Ninh

	26
	Đất thương mại dịch vụ
	5,00
	Các xã, thị trấn trong huyện

	27
	Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (CT từ KH.2018)
	0,45
	Xã Vạn Ninh

	28
	Lò giết mổ gia súc (CT từ KH.2018)
	0,05
	Xã Gia Ninh

	29
	Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp
	0,33
	Xã Lương Ninh

	30
	Cơ sở mộc dân dụng của ông Trần Văn Phố
	0,09
	Xã Xuân Ninh

	31
	Nhà máy tinh bột Long Giang (CT từ KH.2017)
	3,00
	Xã Vĩnh Ninh

	32
	Bãi tập kết vật liệu xây dựng ( Ven kè cửa sông Nhật Lệ tại bến cũ của ông Nguyễn Văn Đỉnh) (CT từ KH.2017)
	0,12
	Xã Hàm Ninh

	33
	Bãi tập kết vật liệu xây dựng ( Ven kè Duy Hàm trước nhà Ông Phạm Minh Đậu) (CT từ KH.2017)
	0,03
	Xã Hàm Ninh

	34
	Bãi tập kết vật liệu xây dựng thôn Trần Xá
	0,03
	Xã Hàm Ninh

	35
	Bãi tập kết vật liệu xây dựng thôn Trường Niên
	0,03
	Xã Hàm Ninh

	36
	Bãi tập kết cát sạn Mỹ Trung (nằm phía sau cây xăng Mỹ Trung) (CT từ KH.2018)
	1,00
	Xã Gia Ninh

	37
	Bãi tập kết cát sạn (nằm gần Trường THCS Gia Ninh) (CT từ KH.2017)
	1,00
	Xã Gia Ninh

	38
	Bãi tập kết vật liệu xây dựng của Công ty TNHH Thục Linh (Lèn Con Rào Trù)
	0,62
	Xã Trường Xuân

	39
	Bãi tập kết vật liệu xây dựng của Công ty TNHH VT &TM Hoà Phát (Lèn Khe Ngang)
	1,50
	Xã Trường Xuân

	40
	Bãi tập kết vật liệu (CT từ KH.2017)
	1,12
	Xã Xuân Ninh

	41
	Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp
	5,00
	Các xã, thị trấn trong huyện

	42
	Cát làm vật liệu xây dựng (Khe Dinh Thủy) (CT từ KH.2018)
	7,50
	Xã Võ Ninh

	43
	Cát làm vật liệu xây dựng Võ Ninh (CT từ KH.2018)
	12,00
	Xã Võ Ninh

	44
	Cát làm vật liệu xây dựng thôn Tiền Vinh (CT từ KH.2017)
	13,00
	Xã Gia Ninh

	45
	Cát làm vật liệu xây dựng Gia Ninh (CT từ KH.2018)
	4,00
	Xã Gia Ninh

	46
	Cát, sỏi làm vật liệu xây dựng (Bãi Thác Cạn) (CT từ KH.2017)
	5,00
	Xã Gia Ninh

	47
	Trồng rừng kết hợp chăn nuôi vùng Lèn Oong của HTX mộc mỹ nghệ cao cấp Tân Tiến (CT từ KH.2017)
	211,49
	Xã Trường Xuân

	48
	Đất nuôi trồng thủy sản (CT từ KH.2017)
	34,18
	Xã Hải Ninh

	49
	Hạng mục nuôi cá nước ngọt thuộc dự án Cơ sở giết mổ gia súc tập trung và nuôi cá nước ngọt của bà Nguyễn Thị Thanh Huyền và ông Phan Bá Tứ
	0,16
	Xã Lương Ninh

	50
	Hạng mục nuôi cá nước ngọt thuộc dự án Cơ sở giết mổ gia súc tập trung và nuôi cá nước ngọt của bà Nguyễn Thị Thanh Huyền và ông Phan Bá Tứ
	1,62
	Xã Duy Ninh

	51
	Đất nuôi trồng thủy sản
	0,56
	Xã Hàm Ninh

	52
	Trang trại tổng hợp (CT từ KH.2017)
	24,50
	Xã Gia Ninh

	53
	Trang trại tổng hợp (CT từ KH.2018)
	15,00
	Xã Gia Ninh

	54
	Đất nông nghiệp khác (CT từ KH.2017)
	110,00
	Xã Hải Ninh

	55
	Nông trại trồng rau quả sạch của ông Hoàng Minh Tỉnh
	1,04
	Xã Hải Ninh

	56
	Trang trại tổng hợp
	11,30
	Xã Hàm Ninh

	57
	Trang trại tổng hợp (CT từ KH.2018)
	1,20
	Xã Vạn Ninh

	58
	Trang trại tổng hợp (CT từ KH.2018)
	0,75
	Xã Vĩnh Ninh

	59
	Trang trại tổng hợp (CT từ KH.2018)
	5,04
	Xã Võ Ninh


3.7. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế hoạch sử dụng đất
3.7.1. Cơ sở tính toán
Cơ sở để tính toán nguồn thu, chi do chuyển mục đích sử dụng đất trong năm kế hoạch sử dụng đất được dựa vào các căn cứ sau:
Cơ sở để tính toán nguồn thu, chi do chuyển mục đích sử dụng đất trong năm kế hoạch sử dụng đất được dựa vào các căn cứ sau:

- Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

- Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 09/9/2014 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;

- Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc quy định bảng giá các loại đô thị và loại xã, khu vực ,vị trí đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015 – 2019.

3.7.2. Phương pháp tính toán

* Giá đất ở, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp trung bình trên địa bàn huyện được xác định như sau:

- Đối với khu vực thị trấn được tính bằng trung bình cộng của các vị trí 2 của tất cả các loại đường, phố, khu vực trong thị trấn tại bảng giá đất do UBND tỉnh quy định.

- Đối với khu vực nông thôn được tính bằng trung bình cộng của các vị trí 2 của tất cả các khu vực trong xã tại bảng giá đất do UBND tỉnh quy định.

* Đối với các khoản thu:

- Thu tiền khi giao đất ở đô thị tính bình quân 630.000 đồng/m2.
- Thu tiền khi giao đất ở nông thôn: 

+ Khu vực vùng ven đô thị, đầu mối giao thông, khu công nghiệp, khu du lịch tính bình quân: 450.000 đồng/m2 .

+ Khu vực các xã đồng bằng tính bình quân: 170.000 đồng/m2.

+ Khu vực các xã miền núi tính bình quân: 32.000 đồng/m2.

- Thu tiền khi giao đất, cho thuê đất sử dụng vào mục đích thương mại dịch vụ: 

+ Khu vực thị trấn Quán Hàu tính bình quân: 470.000 đ

+ Khu vực vùng ven đô thị, đầu mối giao thông, khu công nghiệp, khu du lịch tính bình quân: 330.000 đồng/m2 .

+ Khu vực các xã đồng bằng tính bình quân: 125.000 đồng/m2.

+ Khu vực các xã miền núi tính bình quân: 24.000 đồng/m2.

- Thu tiền khi giao đất, cho thuê đất sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp:

+ Khu vực thị trấn Quán Hàu tính bình quân: 440.000 đ

+ Khu vực vùng ven đô thị, đầu mối giao thông, khu công nghiệp, khu du lịch tính bình quân: 310.000 đồng/m2 .

+ Khu vực các xã đồng bằng tính bình quân: 110.000 đồng/m2.

+ Khu vực các xã miền núi tính bình quân: 22.000 đồng/m2.

- Các nguồn thu khác (lệ phí trước bạ, thuế nhà đất, thuế chuyển quyền sử dụng đất,...): 2 tỷ đồng.

- Đối với các công trình phúc lợi công cộng, công sở được miễn tiền sử dụng đất.

* Đối với các khoản chi: 
- Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng cây hàng năm, cây lâu năm: 
+ Thị trấn Quán Hàu và 12 xã đồng bằng 26.000 đồng/m2.

+ Hai xã miền núi 15.000 đồng/m2.
- Chi bồi thường khi thu hồi đất nuôi trồng thủy sản:  
+ Thị trấn Quán Hàu và 12 xã đồng bằng 22.000 đồng/m2.

+ Hai xã miền núi 16.000 đồng/m2.
- Chi bồi thường khi thu hồi đất rừng sản xuất: 
+ Thị trấn Quán Hàu và 12 xã đồng bằng 8.000 đồng/m2
+ Hai xã miền núi 6.000 đồng/m2.
- Chi bồi thường khi thu hồi đất ở đô thị, đất ở nông thôn được tính bình quân tương đương với đơn giá khi giao đất ở tại đô thị và đất ở tại nông thôn.

3.7.3. Kết quả tính toán và cân đối thu chi từ đất

	Hạng mục
	Diện tích
	Đơn giá (đồng/m2)
	Thành tiền (tỷ đồng)

	
	
	
	

	I. Các khoản thu
	 
	 
	1047,50

	- Thu tiền khi giao đất ở đô thị
	34,16
	630.000
	215,21

	- Thu tiền khi giao đất ở nông thôn
	134,12
	 
	396,24

	Khu vực vùng ven đô thị, đầu mối giao thông, khu công nghiệp, khu du lịch
	62,07
	       450.000 
	279,32

	 Xã đồng bằng
	68,02
	170.000
	115,63

	Xã Mièn núi
	4,03
	32.000
	1,29

	 - Thu tiền khi giao cho thuê đất sử dụng vào mục đích thương mại dịch, dịch vụ
	310,00
	 
	415,35

	+ Khu vực các phường nội thị
	2,16
	       470.000 
	10,15

	 Khu vực vùng ven đô thị, đầu mối giao thông, khu công nghiệp, khu du lịch
	12,75
	330.000
	42,08

	Xã đồng bằng
	289,41
	125.000
	361,76

	+ Các khu vực khác còn lại
	5,68
	24.000
	1,36

	 - Thu tiền khi giao cho thuê đất sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp
	14,37
	 
	18,70

	+ Khu vực các phường nội thị
	0
	440.000
	0,00

	+ Khu vực vùng ven đô thị, đầu mối giao thông, khu công nghiệp, khu du lịch
	2,38
	310.000
	7,38

	Xã đồng bằng
	9,87
	110.000
	10,86

	+ Các khu vực khác còn lại
	2,12
	22.000
	0,47

	- Các nguồn thu khác (lệ phí trước bạ, thuế nhà đất, thuế chuyển quyền sử dụng đất,...) 
	 
	 
	2,00

	II. Các khoản chi 
	 
	 
	586,02

	 Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm
	89,49
	 
	22,96

	+ Thị trấn Quán Hàu và 12 xã đồng bằng
	86,7
	26.000
	22,54

	+ Hai xã miền núi
	2,79
	15.000
	0,42

	 Chi bồi thường khi thu hồi đất thuỷ sản
	13,63
	 
	3,68

	+ Thị trấn Quán Hàu và 12 xã đồng bằng
	13,63
	27.000
	3,68

	+ Hai xã miền núi
	0
	15.000
	0,00

	- Chi bồi thường khi thu hồi đất lâm nghiệp 
	892,04
	 
	71,01

	+ Thị trấn Quán Hàu và 12 xã đồng bằng
	874,19
	8.000
	69,94

	+ Hai xã miền núi
	17,85
	6.000
	1,07

	- Chi bồi thường khi thu hồi đất ở đô thị
	 
	630.000
	0,00

	- Chi bồi thường khi thu hồi đất ở nông thôn
	0,06
	 
	0,09

	+ Khu vực vùng ven đô thị, đầu mối giao thông, khu công nghiệp, khu du lịch
	0,02
	450.000
	0,09

	Xã đồng bằng
	0
	170.000
	0,00

	Xã miền núi
	0,04
	32.000
	0,01

	- Chi bồi thường hỗ trợ giá (5 lần mức giá theo quy định) 
	 
	 
	488,23

	Chi hỗ trợ đền bù và chi khác bằng 0,5 lần tổng chi các khoản bồi thường không phải là đất sản xuất nông nghiệp
	 
	 
	0,05

	Cân đối thu - chi (I - II)
	 
	 
	461,48


IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Quảng Ninh được xây dựng trên cơ sở phân tích đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, hiện trạng sử dụng đất, sự biến động về sử dụng các loại đất của huyện trong những năm qua; trên cơ sở xử lý, tổng hợp nhu cầu của các ngành, các lĩnh vực, các địa phương trên địa bàn. Do đó kế hoạch đảm bảo tính hệ thống, phù hợp với mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của huyện, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020. 
Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Quảng Ninh được tiến hành trên cơ sở tổng hợp nhu cầu sử dụng đất cho tất cả các mục đích sử dụng, định mức sử dụng đất và các văn bản hướng dẫn của bộ Tài nguyên và Môi trường, của tỉnh và của huyện. Do đó kế hoạch sử dụng đất của huyện Quảng Ninh năm 2019 mang tính khả thi cao và phù hợp với thực tiễn.
Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Quảng Ninh là cơ sở để thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện vừa phù hợp với điều kiện tự nhiên, vừa đáp ứng mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn, góp phần nâng cao hơn nữa tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất.
2. Kiến nghị

- Đề nghị UBND tỉnh sớm xem xét phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 để UBND huyện Quảng Ninh có cơ sở thực hiện vai trò quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn, góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
- Đề nghị Nhà n​ước, các bộ ngành ở Trung ​ương quan tâm, hỗ trợ đầu tư​ kinh phí kịp thời cho các ch​ương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội đã được dự kiến xây dựng.
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